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TÓM TẮT 

Từ cây lức lan (Lippia nodiflora) thu hái tại tỉnh Thái Bình đã tạo các cao chiết với các dung môi khác nhau: cồn 100% (LN-E100), cồn-nước theo các tỉ lệ 7:3, 
5:5 và 3:7 (LN-EW70, LN-EW50 và LN-EW30). Cao chiết LN-EW70 chứa hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng số cao nhất với các giá trị tương ứng là 87,32 ± 
1,96mg GAE/g và 56,25 ± 1,82mg QE/g. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật ở nồng độ thử nghiệm 50µg/mL cho thấy, cao chiết cồn LN-E100 thể hiện 
hoạt tính kháng khuẩn tốt nhất, có khả năng đối kháng cả 3 chủng S. epidermidis ATCC 35984, B. cereus ATCC 11778 và Pseudomonas putida 3326K1 với đường 
kính vòng kháng khuẩn tương ứng là: 11,66; 14,86 và 15,51 mm; trong khi hai cao chiết LN-EW70 và LN-EW50 chỉ thể hiện khả năng đối kháng với 2 chủng; cao 
chiết LN-EW30 chỉ thể hiện đối với 01 chủng. Cao chiết LN-EW70 thể hiện khả năng ức chế sản sinh NO tốt nhất với giá trị IC50 đạt 52,48 ± 2,36µg/mL. Cao chiết 
LN-EW70 và LN-E100 thể hiện khả năng ức chế tyrosinase với giá trị 65,12 ± 1,84 và 60,16 ± 1,30% tại nồng độ 0,5mg/mL. 

Từ khóa: Cây lức lan, hoạt tính kháng vi sinh vật, ức chế NO, ức chế tyrosinase. 

ABSTRACT 

Extracts from Lippia nodiflora collected in Thai Binh, Vietnam were prepared using different solvents: 100% ethanol (LN-E100) and ethanol-water mixtures 
at ratios of 7:3, 5:5, and 3:7 (LN-EW70, LN-EW50, and LN-EW30). The LN-EW70 sample includes the highest total polyphenol and flavonoid contents, with values 
of 87.32 ± 1.96mg GAE/g and 56.25 ± 1.82mg QE/g, respectively. Antimicrobial activity assessment at a concentration of 50 µg/mL showed that the ethanolic 
extract LN-E100 exhibited the best antimicrobial activity, inhibiting all three strains of Bacillus cereus ATCC 11778, Staphylococcus epidermidis ATCC 35984, and 
Pseudomonas putida 3326K1, while LN-EW70 and LN-EW50 extracts inhibited two strains, and LN-EW30 sample inhibited only one strain. The LN-EW70 extract 
demonstrated the best NO production inhibition with an IC50 value of 52.48 ± 2.36µg/mL. The LN-EW70 and LN-E100 extracts exhibited tyrosinase inhibition of 
65.12 ± 1.84 and 60.15 ± 1.30%, respectively, at a concentration of 0.5 mg/mL. 

Keywords: Lippia nodiflora, antibacterial, inhibit NO production, tyrosinase inhibitory. 
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1. MỞ ĐẦU 

Cây lức lan có tên khoa học là Lippia nodiflora (L.) 
Greene thuộc chi Phyla, họ Cỏ roi ngựa Verbenaceae. 
Trong một số tài liệu, cây lức lan được sử dụng với tên 
khoa học khác là Phyla nodiflora. Trong dân gian, cây lức 
lan còn được biết đến với một số tên gọi như: cây chè 
rừng, cây dây lưỡi, cây dây lức, cây sài đất giả, v.v. Theo 
phân loại sinh học, cây lức lan thuộc họ Cỏ voi ngựa 
(Verbenacea) và có một số tên gọi nước ngoài là Verveine 
sauvage, verveine du pays, fraise de mer,... [1]. Trên thế 
giới, họ Cỏ roi ngựa (Verbenacea) có khoảng 100 chi và 
2600 loài, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt 
đới, ít xuất hiện ở vùng ôn đới. Ở Việt Nam, họ thực vật 
này có 26 chi và trên 130 loài [1]. Về đặc điểm sinh học, 
cây lức lan là loại cây thân thảo, mọc hoang dã và bò lan, 
phát triển nhanh, cây có hoa nhỏ màu lơ nhạt hoặc trắng, 
tụ tập thành bông hình cầu. Mùa hoa quả của loài cây này 
rơi vào thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm [1]. 

Trên thế giới đã có nhiều công trình công bố về thành 
phần hóa học và tác dụng dược lý của cây lức lan. Trong 
đó, loài cây này được dùng khá phổ biến trong y học cổ 
truyền để hỗ trợ điều trị các bệnh như: giảm đau khớp gối, 
cải thiện tình trạng táo bón, điều trị viêm loét và mụn 
nhọt, sưng hạch bạch huyết cổ,... [2]. Những nghiên cứu 
về thành phần hóa học cho thấy, loài cây này chứa nhiều 
hợp chất có giá trị dược lý quan trọng. Trong các cao chiết 
từ loài cây này, người ta đã tìm thấy nhiều thành phần hóa 
học khác nhau như triterpenoid, flavonoid, phenol, 
steroid và nhiều hợp chất khác. Trong số đó, flavonoid là 
nhóm chất phổ biến nhất [2]. Từ lá của loài cây này, người 
ta phân lập được nodifloretin [3], β-sitosterol glycoside và 
stigmasterol glycoside [4]. Khali và cộng sự đã phân lập 
được 2 hợp chất phenylpropanoid từ cao chiết cồn của 
Lippia nodiflora là acteoside và 2'-O-acetylechinacoside 
và một số hợp chất khác [5]. Ravikanth và cộng sự đã phân 
lập được halleridone, hallerone và các dẫn xuất của 
chúng từ lá loài cây này [6]. Những nghiên cứu về tác 
dụng dược lý đã chứng minh khả năng kháng nấm, kháng 
khuẩn, kháng ung thư và kháng viêm của một số cao chiết 
và một số chất phân lập từ cây lức lan [2]. 

Những nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt 
tính sinh học của cây lức lan tiếp tục được cập nhật và 
thực hiện trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, hoàn toàn 
chưa có công trình nào về thành phần hóa học và hoạt 
tính dược lý của cây lức lan thu hái tại Việt Nam được công 
bố. Nhằm khẳng định cơ sở về sử dụng loài cây này trong 
y học cổ truyền, đồng thời góp phần thêm cơ sở dữ liệu 
về hóa học và hoạt tính sinh học của loài cây này, ở đề tài 

này chúng tôi tiến hành tạo các cao chiết với các dung 
môi khác nhau, xác định hàm lượng flavonoid và 
polyphenol tổng số, sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh vật 
kiểm định, ức chế sản sinh nitric oxide (NO) và ức chế 
enzyme tyrosinase. 

2. THỰC NGHIỆM 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Cây lức lan (Lippia nodiflora) được thu hái tại xã Vũ 
Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Mẫu được thu vào 
tháng 6/2022. Mẫu cây lức lan sau khi thu về được làm 
sạch sơ bộ, sau đó phơi khô, nghiền nhỏ và  tiến hành 
chiết xuất tạo các cao chiết. 

Các chủng vi sinh vật kiểm định: Staphylococcus 
epidermidis ATCC 35984, Bacillus cereus ATCC 11778, và 
Pseudomonas putida 3326K1 được cung cấp bởi Viện Vệ 
sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp tạo các cao chiết từ cây lức lan 
Từ mẫu bột khô toàn cây lức lan đã tạo được các cao 

chiết: cồn 90o (100%), cồn-nước (theo tỉ lệ 70:30, 50:50 và 
30:70). Mẫu được chiết theo phương pháp ngâm dầm, đối 
với mỗi loại dung môi/hệ dung môi thực hiện chiết 3 lần, 
thời gian là 24 giờ/lần. Dịch chiết của 3 lần được gom lại, 
sau đó loại bỏ dung môi bằng máy cất quay chân không 
để thu được các cao chiết thô tương ứng, kí hiệu lần lượt 
là: LN-E100, LN-EW70, LN-EW50, LN-EW30. 

2.2.2. Phương pháp xác định hàm lượng polyphenol 
và flavonoid tổng số  

Hàm lượng polyphenol được xác định bằng phương 
pháp Folin-Ciocalteu. Hàm lượng flavonoid toàn phần 
được xác định bằng phương pháp so màu với AlCl3 [8]. 

2.2.3. Phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học của 
các cao chiết 

Khả năng kháng viêm được đánh giá thông qua 
phương pháp xác định hoạt tính ức chế sản sinh nitric oxit 
(NO) trên tế bào RAW264.7 [9]. Hoạt tính kháng khuẩn của 
các cao chiết được xác định đối với 03 chủng: Bacillus 
cereus ATCC 11778, Staphylococcus epidermidis ATCC 
35984, Pseudomonas putida 3326K1. Phương pháp 
nghiên cứu được thực hiện theo mô tả của Trần Chí Linh 
và cộng sự có cải tiến [10]. Khả năng ức chế tyrosinase của 
các cao chiết từ cây lức lan được đánh giá thông qua phản 
ứng với L-DOPA (3,4-dihydoxy-L-phenylalanin) [11]. 

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu và phân tích thống 
kê 

Tất cả các thí nghiệm và phép đo trong nghiên cứu 
này đều được thực hiện 3 lần. Số liệu được xử lý và phân 
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tích sử dụng phần mềm Graphpad. Số liệu trong bài 
được trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± phương sai 
(SD). Phân tích thống kê được thực hiện với sự hỗ trợ của 
phần mềm Thống kê mô tả Tukey - test, giá trị p < 0,05 
được sử dụng để biểu hiện sự khác biệt đáng kể có ý 
nghĩa thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng số trong 
các cao chiết từ cây lức lan 

Qua quá trình thực nghiệm thu được phương trình 
đường chuẩn để xác định hàm lượng polyphenol (TPC) và 
flavonoid tổng số (TFC) như sau: y = 0,0162x - 0,0404  
(R2 = 0,9977); y = 0,0088x - 0,0225 (R2 = 0,9945). Trong đó, 
gallic acid và quercetin được sử dụng để xây dựng đường 
chuẩn. Hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng số được 
tính theo đơn vị mg GAE/g và mg QE/g cao chiết. Kết quả 
được trình bày trên hình 1 cho thấy, hàm lượng 
polyphenol và flavonoid tổng số được tìm thấy nhiều 
nhất ở cao chiết LN-EW70 với giá trị tương ứng đạt: 87,32 
± 1,96mg GAE/g và 56,25 ± 1,82mg QE/g. Như vậy, với tỉ 
lệ cồn - nước 7:3 sẽ chiết rút tốt nhất 2 nhóm hợp chất 
này. Hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng số chứa 
trong cao chiết cồn 100% (LN-E100) cũng tương đối cao, 
đạt giá trị tương ứng là 73,48 ± 1,51mg GAE/g và 48,41 ± 
1,38mg QE/g. 

 

 
Hình 1. Hàm lượng polyphenol và flavonoid của các cao chiết từ cây lức lan  

(Ghi chú: các kí hiệu a, b, c, d thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê theo 
Tukey-test,  p < 0,05). 

3.2. Hoạt tính kháng một số chủng vi khuẩn gây bệnh 
của các cao chiết từ cây lức lan 

Hoạt tính kháng một số chủng vi khuẩn gây bệnh của 
các cao chiết thu được từ cây lức lan đã được đánh giá với 
03 chủng gây bệnh kiểm định gồm: 01 chủng kháng 
kháng sinh methicillin (Staphylococcus epidermidis ATCC 
35984), 01 chủng vi khuẩn gây bệnh gram (+) (Bacillus 
cereus ATCC 11778), và 01 chủng vi khuẩn gây bệnh gram 
(-) (Pseudomonas putida 3326K1). Khả năng kháng vi 
khuẩn được thực hiện ở nồng độ cao chiết 50µg/mL, kết 
quả nghiên cứu được trình bày trong bảng 1. Một số minh 
chứng vòng kháng khuẩn thể hiện dưới hình 2. 

Bảng 1. Hoạt tính kháng khuẩn gây bệnh kiểm định của các cao chiết từ 
cây lức lan 

Chủng vi sinh vật Đường kính vòng kháng khuẩn  
của các cao chiết (mm) 

LN-E100 LN-EW70 LN-EW50 LN-EW30 

S. epidermidis ATCC 
35984 

11,66 ± 
0,76 

- - - 

B. cereus ATCC 11778 15,51 ± 
0,86a 

7,83 ± 
0,76b 

9,83 ± 
1,25b 

8,16 ± 
0,57b 

P. putida 3326K1 14,86 ± 
0,79a 

10,5 ± 
0,86b 

10,83 ± 
0,76b 

- 

(Ghi chú: các kí hiệu a, b, c, d trong cùng một hàng thể hiện sự khác nhau có ý 
nghĩa thống kê theo Tukey-test, p < 0,05). 

 
A) 

 
B) 

Hình 2. Hoạt tính đối kháng của cao chiết LN-E100 với B. cereus ATCC 
11778 (A) và S. epidermidis ATCC 35984 (B) 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, với nồng độ thử nghiệm 
50µg/mL, cao chiết cồn 100% (LN-E100) thể hiện khả 
năng kháng khuẩn tốt nhất so với các cao chiết còn lại. 
Cao chiết này thể hiện khả năng đối kháng với cả ba 
chủng vi khuẩn gây bệnh kiểm định thử nghiệm là  
S. epidermidis ATCC 35984, B. cereus ATCC 11778 và  
P. putida 3326K1, đường kính vòng kháng khuẩn có giá trị 
tương ứng là: 11,66 ± 0,76mm; 15,51 ± 0,86mm; và 14,86 
± 0,79mm. Các cao chiết cồn - nước theo tỉ lệ khác nhau 
thể hiện khả năng kháng khuẩn khác nhau. Trong đó, cao 
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chiết LN-EW70 và LN-EW50 thể hiện khả năng đối kháng 
với 02 chủng B. cereus ATCC 11778 và P. putida 3326K1 ở 
mức độ gần tương đương nhau, với đường kính vòng 
kháng khuẩn từ 8 - 11mm. Còn cao chiết LN-EW30 chỉ thể 
hiện khả năng đối kháng chủng B. cereus ATCC 11778 và 
tạo vòng kháng khuẩn có đường kính nhỏ hơn (8,16 ± 
0,57mm). 

Nghiên cứu về hoạt tính kháng khuẩn từ cao chiết cây 
lức lan (Lippia nodiflora) cũng đã được một số nhóm các 
nhà khoa học quốc tế công bố. Theo tác giả 
Arumanayagam và Arunmani, cao chiết của loài thực vật 
này được sử dụng như một loại thuốc giảm đau, chống 
viêm, chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm, hạ sốt, 
chống khối u, chống tiểu đường và có thể bảo vệ gan [13]. 
Trong nghiên cứu của Al-Snafi và Faris, chiết xuất nước 
của Lippia nodiflora có hoạt tính kháng khuẩn với 
Escherichia coli nhưng không hiệu quả đối với 
Staphylococcus aureus và Pseudomonas aeruginosa. Chiết 
xuất ethanol có hoạt tính kháng khuẩn đối với vi khuẩn 
gram (+) (S. aureus) và gram (-) (E. coli) nhưng không hiệu 
quả đối với P. aeruginosa [14]. Cao chiết Lippia nodiflora 
mọc tại Ấn Độ thu được bằng các dung môi acetone, 
chloroform, ethanol, methanol và petroleum đã được báo 
cáo là có khả năng chống lại nhiều tác nhân gây bệnh vi 
khuẩn khác nhau là Klebsiella pneumonia, Proteus vulgaris, 
Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Streptococcus 
pyogenes và Staphylococcus aureus [15]. Đã có nghiên cứu 
phát hiện ra rằng cây thuốc này có chứa steroid, alkaloid, 
carbohydrate, flavonoid, tinh dầu, tannin và muối kali 
[15]. Alkaloid, flavonoid, tinh dầu, và tannin thu được thu 
thực vật đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có khả 
năng chống viêm và kháng khuẩn mạnh [16-19]. 

3.3. Hoạt tính ức chế sản sinh NO của các cao chiết từ 
cây lức lan 

Để xác định tác dụng kháng viêm của các cao chiết từ 
cây lức lan, các mẫu thử nghiệm về tác dụng kiểm soát 
lipopolysaccharide (LPS) chịu trách nhiệm kích thích việc 
sản xuất NO, việc phóng thích yếu tố hoại tử khối u α 
(TNF-α) và interleukin-6 (IL-6) của tế bào RAW 264.7. Các 
đại thực bào được thử nghiệm tại dải nồng độ 0,8 -
100µg/mL cao chiết. Khả năng ức chế sản sinh NO được 
thể hiện ở bảng 2. 

Bảng 2. Khả năng ức chế sản sinh NO của các cao chiết từ cây lức lan 

Nồng độ, 
µg/mL 

LN-E100 LN-EW70 LN-EW50 LN-EW30 

0,8 0,41 ± 0,03a 1,11 ± 0,10b 0,72 ± 0,03c - 

4 4,21 ± 0,28a 10,19 ± 0,16b 9,23 ± 0,32c - 

20 10,13 ± 0,38a 24,18 ± 0,90b 21,16 ± 1,17c 6,48 ± 0,26d 

100 35,19 ± 0,75a 86,41 ± 0,79b 82,28 ± 1,11c 15,63 ± 0,88d 

(Ghi chú: Các chữ cái a, b, c, d trong cùng một nồng độ chỉ sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê, theo Tukey-test, p < 0,05). 

Trong 4 loại cao chiết được tạo ra từ cây lức lan, cao 
chiết cồn-nước theo tỉ lệ 7:3 cho khả năng kháng viêm tốt 
nhất. Khả năng ức chế sản sinh NO của bốn cao chiết sắp 
xếp theo thứ tự như sau: LN-EW70 > EL-EW55 > LP-E100 
> LN-EW30. Ở nồng độ 100 µg/mL, mức độ kìm hãm sản 
sinh NO của 4 cao chiết đạt giá trị lần lượt là: 86,41; 82,28; 
35,19 và 15,73%. Ở tất cả các nồng độ thử nghiệm, phần 
trăm tế bào sống đều lớn hơn 90%. Chính vì vậy, ở các 
điểm nồng độ được thử nghiệm đều được dùng để tính 
giá trị IC50. Giá trị IC50 của các cao chiết LN-EW70, LN-
EW55, LN-E100 lần lượt là: 52,48 ± 2,36; 59,01 ± 1,48 và 
148,62 ± 4,92µg/mL. Chất đối chứng dương 
dexamethasone hoạt động ổn định trong thí nghiệm, có 
giá trị IC50 là 17,16 ± 0,72µg/mL. 

3.4. Hoạt tính ức chế tyrosinase của các cao chiết cây 
lức lan 

Khả năng ức chế tyrosinase của các cao chiết được 
trình bày trong bảng 3. Ba mẫu cao thử nghiệm (LN-E100, 
LN-EW70 và LN-EW30) đều có khả ức chế tyrosinase trên 
50% tại nồng độ khảo sát là 0,5mg/mL. Trong đó, cao 
chiết LN-EW73 và LN-E100 có khả năng ức chế cao hơn 
hẳn với phần trăm ức chế tương ứng đạt 65,23 và 60,15%. 
Riêng mẫu cao chiết với cồn và nước theo tỉ lệ 5:5 có khả 
năng ức chế 39,10%. 

Bảng 3. Khả năng ức chế tyrosinase của các cao chiết từ cây lức lan 

Cao chiết 
Nồng độ, 

mg/mL 
Khả năng ức chế 

tyrosinase, % 
LN-E100 0,5 65,12d ± 1,84 
LN-EW70 0,5 60,16c ± 1,30 
LN-EW50 0,5 39,10a ± 1,10 
LN-EW30 0,5 51,27b ± 1,40 
Kojic acid 0,2 73,18 ± 2,13 

(Ghi chú: Các chữ cái a, b, c, d ở cùng 1 cột thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa 
thống kê theo Tukey-test, p < 0,05) 

Như vậy, dung môi cồn 100% và hỗn hợp dung môi cồn 
- nước theo tỉ lệ 7:3 chiết được các thành phần có hoạt tính 
ức chế tyrosinase trong cây lức lan cao hơn so với các dung 
môi còn lại. Kết quả này cũng phù hợp với Ferri và cộng sự 
[12] cho rằng, cao chiết cồn thu được hàm lượng phenolic 
và hoạt tính ức chế tyrosinase cao hơn so với chiết xuất bã 
rượu bằng nước. Như vậy, hoạt tính tyrosinse có thể liên 
quan tới hàm lượng flavonoid và polyphenol. 
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4. KẾT LUẬN 

Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra ảnh hưởng của dung 
môi đến hàm lượng các nhóm chất polyphenol và 
flavonoid cũng như hoạt tính sinh học của các cao chiết 
từ cây lức lan Lippia nodiflora thu hái tại tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam. Hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng số 
được tìm thấy nhiều nhất ở cao chiết cồn-nước theo tỉ lệ 
7:3. Kết quả sàng lọc hoạt tính sinh học cho thấy, trong 
bốn cao chiết thử nghiệm, cao chiết cồn 100% thể hiện 
khả năng kháng khuẩn tốt nhất; chỉ có cao chiết LN-EW70 
và LN-EW50 thể hiện khả năng kìm hãm sản sinh NO, 
trong khi cao chiết cồn 100% và cao chiết cồn-nước theo 
tỉ lệ 7:3 chứng minh khả năng ức chế tyrosinase tốt nhất. 
Như vậy, tùy theo mục đích sử dụng có thể lựa chọn dung 
môi phù hợp để chiết xuất cây lức lan. Đồng thời, kết quả 
nghiên cứu cho thấy cây lức lan có thể được coi như 
nguồn nguyên liệu thiên nhiên có khả năng kháng viêm, 
kháng một số chủng vi sinh vật kiểm định và ức chế 
tyrosinase. Việc nghiên cứu sâu hơn về hoạt tính kháng 
viêm bằng các phương pháp khác, cũng như khả năng ức 
chế các chủng vi sinh vật khác và đánh giá hoạt tính ức 
chế tyrosinase qua hàm lượng melanin cần được thực 
hiện ở các nghiên cứu tiếp theo. 
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